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BẢNG GIÁ
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ VÒM HỌNG

Stt Chức năng khám Đơn giá
(VNĐ)

1 Khám lâm sàng Khám tai mũi họng
 Dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, huyết áp, 
đo chiều cao, cân nặng, BMI. Phát hiện sơ 
bộ các bệnh lý toàn thân.

2 Chụp Xquang ngực thẳng Phát hiện các bệnh về lao, phổi, u, … Bệnh 
tim liên quan tới phổi.

3 Siêu âm hạch vùng cổ Phát hiện sớm hạch vùng cổ 
4 Nội soi tai mũi họng Phát hiện khối u bất thường trong TMH

5 XN HPV-Genotyping Phát hiện bệnh lý gây ra bởi virus HPV

EBV IgM miễn dịch tự động

Phát hiện sự có mặt của các kháng thể giúp 
tầm soát, chẩn đoán bệnh ung thư vòm họng. 
EBV là một trong những con virus herpes , 
làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng (ung thư 
vùng sau mũi)

EBV IgG miễn dịch tự động
Phát hiện bệnh do Virus Espstein-Barr EBV 
(EBV) ra các bệnh như: ưng thư vòm họng, 
bạch hầu đơn nhân,…

7 Định lượng SCC (Squamous 
cell carcinoma antigen)

Ung thư vòm họng

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

6 Xét nghiệm

Danh mục khám

I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

Chẩn đoán hình ảnh

Giá dịch vụ: 2.640.000 VNĐ2.640.000 VNĐ2.640.000 VNĐ2.640.000 VNĐ


